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                  QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao (gọi chung là công nghệ tiên tiến) là phương thức quan trọng để chuyển hoá các thành tựu khoa học và công nghệ thành hàng hoá thương mại; là cơ sở để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm có nhiều tính năng mới, có giá trị gia tăng cao; là giải pháp hữu hiệu để tăng cường năng lực phát triển của các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ.
2. Nhà nước có chính sách đặc biệt để phát triển sản phẩm quốc gia; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu ra khu vực và thế giới. 
II.  MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung

Hình thành và phát triển các sản phẩm hàng hoá thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh về tính mới, về chất lượng và giá thành; tăng cường chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công nghệ, đặc biệt các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các ngành kinh tế - kỹ thuật, công nghiệp then chốt; nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và tiềm lực công nghệ quốc gia. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm để đạt hoặc tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm đã phê duyệt trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn đến năm 2020; mở rộng thị phần trong nước, tăng cường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hình thành và phát triển bổ sung từ 10 đến 15 sản phẩm quốc gia giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ trong nước kết hợp với nguồn lực bên ngoài nhằm tạo bước đột phá phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật.

III. SẢN PHẨM QUỐC GIA
1. Sản phẩm quốc gia là các sản phẩm thuộc các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước, được hình thành, phát triển bằng công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
2. Tiêu chí chung 

Sản phẩm quốc gia cần đáp ứng các tiêu chí chung như sau:

a. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, đủ điều kiện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
b. Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, góp phần thay thế nhập khẩu hoặc mang lại giá trị xuất khẩu lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành kinh tế - kỹ thuật chủ lực, an ninh quốc phòng của quốc gia.
c. Sản phẩm phát huy các lợi thế nhân lực, tài nguyên và điều kiện tự nhiên của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, tái cơ cấu các ngành kinh tế- kỹ thuật. 
3. Định hướng lĩnh vực ưu tiên 


Sản phẩm quốc gia được định hướng phát triển theo các lĩnh vực ưu tiên sau:  

a. Các ngành công nghiệp then chốt: tập trung vào các sản phẩm mới giúp duy trì tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng nội địa và tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp trong các lĩnh vực chế biến-chế tạo (cơ khí luyện kim, hóa chất, chế biến nông lâm thủy sản, dệt may da giày), năng lượng mới-năng lượng tái tạo, điện tử-tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin-viễn thông, công nghiệp hạ tầng.
b. Các ngành công nghiệp mới: tập trung vào những sản phẩm mới  ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin - truyền thông; điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; cơ điện tử, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.

c. Ngành nông nghiệp: tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia; sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
d. Ngành nghề khác: tập trung vào công nghiệp dược, dược liệu, y tế, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, các sản phẩm mới do các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển.

IV. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm quốc gia

a. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, dây chuyền công nghệ, thiết bị tiên tiến, đổi mới hiện đại hóa thiết kế sản phẩm, từ đó có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.
b. Tìm kiếm, lựa chọn nhập khẩu công nghệ cao, tập trung nghiên cứu giải mã, thử nghiệm công nghệ nhằm thích nghi, làm chủ, tiến tới bản địa hóa công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

c. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia để giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ phức tạp ở trình độ quốc tế, đẩy nhanh việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh đủ năng lực tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ.  

2. Sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia, hình thành doanh nghiệp đi tiên phong sản xuất sản phẩm quốc gia

a. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ: thiết kế, chế tạo thiết bị và dây chuyền sản xuất thử nghiệm; mua sắm, nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên dụng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho dự án phát triển sản phẩm quốc gia.

b. Thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ; chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm có chất lượng cao và giá cạnh tranh trên thị trường. 

c. Sản xuất ở quy mô thử nghiệm; kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện công nghệ để phát triển quy mô và năng lực sản xuất các sản phẩm quốc gia.

d. Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ đi tiên phong trong sản xuất sản phẩm quốc gia.
3. Thương mại hoá sản phẩm và phát triển thị trường, hình thành ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia

a. Tổ chức xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; tham gia các loại hình hội chợ, triển lãm, hội thảo thiết bị - công nghệ ở trong nước và quốc tế; phát triển các trung tâm giao dịch sản  phẩm tại các vùng kinh tế lớn.
b. Phát triển các dịch vụ tư vấn xây dựng chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương hiệu Việt Nam; đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế.

c. Từng bước phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất sản phẩm quốc gia, tham gia chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, làm nền tảng phát triển công nghiệp hỗ trợ; hình thành ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

a. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực làm chủ công nghệ, quản trị công nghệ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và quản lý để sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trưởng, công trình sư, giám đốc kỹ thuật. Thúc đẩy hình thành số lượng đông đảo các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng tâm là doanh nghiệp khoa học công nghệ.

b. Lựa chọn một số tổ chức khoa học công nghệ có tiềm lực khoa học công nghệ để thành lập các trung tâm ươm tạo. Ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số trung tâm nghiên cứu - triển khai, phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm và trạm thử nghiệm cho công tác nghiên cứu - phát triển công nghệ và hoạt động sản xuất thử nghiệm các sản phẩm quốc gia với ưu đãi cao nhất về đất để xây dựng các cơ sở này.
c. Nhà nước ưu tiên và tập trung đủ kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm thông tin công nghệ, mua quyền sở hữu, quyền sử dụng và bí quyết công nghệ; đảm bảo kinh phí cho nghiên cứu tạo ra công nghệ mới trong nước, thuê chuyên gia, tư vấn nước ngoài.

2. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia

a. Tổ chức, cá nhân phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

b. Dự án sản xuất thử nghiệm được nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí đầu tư dự án không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có.

c. Nhà nước hỗ trợ kinh phí kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong giai đoạn sản xuất lô số không; xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm quốc gia.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia
a. Các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ sản xuất các sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn đến năm 2030 được ưu tiên tham gia các Chương trình KH&CN cấp quốc gia do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý hoặc các Bộ ngành khác được giao quản lý.
b. Các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ tham gia sản xuất các sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn đến năm 2030 được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và hưởng các ưu đãi cao nhất về tín dụng, thuế, sử dụng đất theo các quy định hiện hành.

4. Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển thị trường 

a. Sản phẩm quốc gia và doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia được ưu tiên tham gia vào các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của Nhà nước.

b. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện cần thiết để tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

c. Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng đầu vào cho sản xuất sản phẩm quốc gia hoặc doanh nghiệp mua các sản phẩm quốc gia mới trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc giao thầu theo quy định của pháp luật.
d. Phát triển các tổ chức, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác của sản phẩm. 

e. Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quan hệ liên kết, đảm bảo nguyên liệu chế biến, phân phối sản phẩm trên thị trường.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Chương trình được đảm bảo từ các nguồn: 
- Ngân sách nhà nước, gồm:

+ Kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp.

+ Vốn ODA, viện trợ của nước ngoài.

- Vốn tín dụng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng Thương mại.

- Kinh phí từ các doanh nghiệp.

- Kinh phí từ các Quỹ.

- Kinh phí huy động từ các nguồn khác, gồm nguồn vốn của tổ chức, cá nhân, vốn đầu tư nước ngoài. 
2. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

3. Doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia phải có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo tính khả thi theo quy định pháp luật.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chương trình

Ban chỉ đạo Chương trình do Thủ tướng Chính phủ thành lập, gồm: Phó Thủ tướng làm Trưởng ban và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban; các ủy viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ.
Ban chỉ đạo Chương trình hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt. 


2. Trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương

a. Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình bao gồm: xây dựng tiêu chí cụ thể xác định sản phẩm quốc gia, hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ và quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành đề xuất bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia, thông qua Ban chỉ đạo Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định các nhiệm vụ thuộc Chương trình và ra quyết định phê duyệt. Đối với các nhiệm vụ lớn, phức tạp, có tính liên ngành trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

- Tổng hợp dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình được triển khai ở các Bộ, ngành, địa phương để Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vào kế hoạch hàng năm. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chương trình, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về nội dung, kết quả, sản phẩm của Chương trình, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
b. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp kinh tế để triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cân đối, bố trí hàng năm vốn đầu tư nâng cấp, xây dựng mới phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm và trạm thử nghiệm cho các nhiệm vụ phát triển sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình.
c. Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng các cơ chế tài chính, chính sách ưu đãi về tài chính có liên quan đến thuế, tín dụng, lãi xuất ngân hàng; cân đối và bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động vốn hỗ trợ phát triển để thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình.
d. Bộ Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và triển khai các giải pháp, chính sách liên quan đến phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm quốc gia. 
e. Các Bộ, ngành, địa phương 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia, các nhiệm vụ phát triển sản phẩm quốc gia, thẩm định các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia.
Chỉ đạo các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ phát triển sản phẩm quốc gia, chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm quốc gia thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Điều khoản chuyển tiếp

1. Danh mục sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt thực hiện trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 tiếp tục được triển khai trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.
2. Các nhiệm vụ phát triển sản phẩm quốc gia đã phê duyệt danh mục trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục triển khai theo các quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

-  Lưu: Văn thư.
	THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Xuân Phúc
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